
BẢNG 13: Tổng hợp phương tiện dự kiến huy động  

(Kèm theo Quyết định số:1706 /QĐ-UBND ngày01 /11/2021 

của UBND thành phố Long Khánh) 

 

TT Đơn vị 

 

Phương tiện phục vụ sơ tán 

dân 

 

Tên cá nhân, tổ chức được huy 

động 

Xe 16 

chỗ 

Xe 25-

29 chỗ 

Xe 4-

9 chỗ 

Xe tải 

thùng 

A Thiên tai cấp độ 3      

1 Xã Bình Lộc 1 1 2 1 

Trần Ngọc Sang (16 chỗ) 

Trần Ngọc Thành (25-29 chỗ) 

Trần Đình Khanh (4-9 chỗ) 

Trần Đăng Chấn (4-9 chỗ) 

Hoàng Vương Đài (tải thùng) 

2 Xuân Hòa 6 1 1 5 

Đặng Anh Tuấn (16 chỗ) 

Nguyễn Bích Trâm (25-29 chỗ và 

4-9 chỗ) 

Lê Nguyên Gia (tải thùng) 

3 Xuân Trung 1 4 3 2 

Lê Văn Thông (16 chỗ) 

Nhà xe Sao Vàng (25-29 chỗ) 

Lê Thị Lắm (4-9 chỗ) 

Trần Tuấn Kiệt (4-9 chỗ) 

Trần Nhật Huy (4-9 chỗ) 

Công an phường (tải thùng 

Lê Văn Thông (tải thùng) 

4 Xuân Thanh 03 02 0 0 
Dịch vụ du lịch Ánh Hà_57 

Hoàng Diệu, KP1 

5 Xuân Tân 2 0 6 3 

Nguyễn Hoàng Vũ 1 xe 16c, 1 xe 

7c 

Lệ Tuyên 1 xe 16c, 1 xe tải 

Nguyễn Hữu Dư 1 xe 7c 

Nguyễn Thanh Phong 1 xe 7c 

Nguyễn Thị Xê 1 xe 7c 

Nguyễn Văn Lam 1 xe 7c 

Huỳnh Thanh Sơn 1 xe 7c 

Lê Đình Thuận 1 xe tải 

Hoàng Xuân Tân 1 xe tải 

6 Xuân Lập 01 01 01 03 

Nguyễn Thị Oanh (16 chỗ) 

Niềm A Làn (4-9 chỗ) 

Vũ Thị Mai (tải thùng) 

Vũ Thị Linh (tải thùng) 

Nguyễn Thị Cúc (tải thùng) 

Nguyễn Văn Thành (25-29 chỗ) 
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7 Xuân Bình 2 3 4 17 

Ông: Nguyễn Thiện 

ông: Đinh Trung Nghị 

Ông: Dương Thanh Minh 

Nguyễn Văn Vàng 

Sỳ Kim Phượng 

Công ty Nguyễn Hùng 

Công ty Hương Bính 

Phùng Mạnh Hùng 

Lê Thị Hồng 

Mai Thanh Minh 

8 Phường Xuân An 2 4 1 2 

Võ Cúc Phương (29 -50 chỗ) 

Xe Cường Thủy (29 chỗ) 

Xe Kim Mạnh Hùng(24-29 chỗ) 

Võ Cúc Phương (xe tải thùng) 

9 Hàng Gòn 02 0 16 02 

Trần Huyền Vũ (4-9 chỗ) 

Nguyễn Văn Phương (tải thùng) 

Phan Văn Kiển (tải thùng) 

Lương Long Hồ(4-9 chỗ) 

Nguyễn Đắc Phú (4-9 chỗ) 

Võ Hồng Tâm (4-9 chỗ) 

Thiều Thị cẩm Thu (4-9 chỗ) 

Trương Thanh Thu (4-9 chỗ) 

Nguyễn Mạnh Hùng (4-9 chỗ) 

Trần Văn Hạ (4-9 chỗ) 

Nguyễn ĐắcThắng (4-9 chỗ) 

Châu Sám Cẩu (4-9 chỗ) 

Nguyễn Văn Có (4-9 chỗ) 

Lê Văn Thanh (4-9 chỗ) 

Trần Anh Sơn (4-9 chỗ) 

Nguyễn Văn Hiếu (4-9 chỗ) 

Nguyễn Văn Tấn (4-9 chỗ) 

Đinh Minh Trung (xe 16 chỗ) 

10 Bàu Sen 1 1 5 0 

Nguyễn Thị Bích Huyền (01 xe 16 

chỗ+1 xe 25-29 chỗ + 03 xe 4-9 

chỗ) 

Nguyễn Văn Long (4-9 chỗ) 

Nguyễn Thị Ngọc (4-9 chỗ) 

11 Bàu Trâm 03 0 1 1 

Nguyễn Văn Thanh (16 chỗ) 

Nguyễn Ngọc Toàn (16 chỗ) 

Võ Xuân Thu (16 chỗ) 

Phạm Thị Thủy (4-9 chỗ) 

Ngọc Gia Luân (tải thùng) 

12 Phú Bình 2 2 3 1 
Văn Viết Thanh (02 xe 16 chỗ) 

Văn Viết Hòa (02 xe 25-29 chỗ + 
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3 xe 4-9 chỗ) 

Đoàn Tấn Thành (tải thùng) 

13 Bảo Vinh 10 5 2 5 04 xe tải 2,5 tấn 

14 Suối Tre 02 01 09 06 

Nguyễn Trí Tuấn (xe 16 chỗ) 

Phạm Minh Dũng (xe 16 chỗ) 

Nguyễn Ngọc Hiếu (Xe 30 chỗ) 

Nguyễn Quốc Hưng (xe 4-9 chỗ) 

Nguyễn Văn Hạnh (xe 4-9 chỗ) 

Phạm Xuân Lập (xe 4-9 chỗ) 

Phạm Xuân Lập (xe 4-9 chỗ) 

Nguyễn Văn Năm (xe 4-9 chỗ) 

Mai Ngọc Thiên Bảo (xe 4-9 chỗ) 

Trần Hoàng Thanh Vũ (xe 4-9 chỗ) 

Nguyễn Hữu Thành (xe 4-9 chỗ) 

Bùi Văn Tuyến (xe 4-9 chỗ) 

Mai Ngọc Thiên Bảo (xe thùng) 

Trần Văn Danh (xe thùng) 

Ngô Văn Hùng (xe thùng) 

Lê Sơn Hải (xe thùng) 

Bùi Văn Tuyến (xe thùng) 

Nguyễn Thị Yến (xe thùng) 

15 Bảo Quang 2 1 5 1 

Phạm Đình Huynh (16 chỗ) 

Trần Thị Thu (01 xe 16 chỗ, 01 xe 

25-29 chỗ) 

Trần Đình Tú (4-9 chỗ) 

Hoàng Ngọc Lâm (4-9 chỗ) 

Nguyễn Văn Lai (4-9 chỗ) 

Lý Trí Tín (4-9 chỗ) 

Nguyễn Thị Loan (4-9 chỗ) 

Nguyễn Thanh Hoàng (tải thùng) 

B Thiên tai cấp độ 4      

1 Xã Bình Lộc 2 

1 5 2 Trần Ngọc Sang (16 chỗ) 

Trần Ngọc Thành (16 chỗ) 

Trần Ngọc Thành (25-29 chỗ) 

Trần Ngọc Thành (4-9 chỗ) 

Trần Đình Khanh (4-9 chỗ) 

Trần Đăng Chấn (4-9 chỗ) 

Hoàng Vương Đài (tải thùng) 

Nguyễn Hoàng Nam (tải thùng) 

2 Xuân Hòa 6   1 5 

Đặng Anh Tuấn (16 chỗ) 

Nguyễn Bích Trâm (25-29 chỗ và 

4-9 chỗ) 

Lê Nguyên Gia (tải thùng) 

3 Xuân Trung 1 4 3 2 

Lê Văn Thông (16 chỗ) 

Nhà xe Sao Vàng (25-29 chỗ) 

Lê Thị Lắm (4-9 chỗ) 

Trần Tuấn Kiệt (4-9 chỗ) 
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Trần Nhật Huy (4-9 chỗ) 

Công an phường (tải thùng 

Lê Văn Thông (tải thùng) 

4 Xuân Thanh 03 02 1 0 
Dịch vụ du lịch Ánh Hà_57 

Hoàng Diệu, KP1 

5 Xuân Tân 2 0 6 3 

Nguyễn Hoàng Vũ 1 xe 16c, 1 xe 

7c 

Lệ Tuyên 1 xe 16c, 1 xe tải 

Nguyễn Hữu Dư 1 xe 7c 

Nguyễn Thanh Phong 1 xe 7c 

Nguyễn Thị Xê 1 xe 7c 

Nguyễn Văn Lam 1 xe 7c 

Huỳnh Thanh Sơn 1 xe 7c 

Lê Đình Thuận 1 xe tải 

Hoàng Xuân Tân 1 xe tải 

6 Xuân Lập 02 05 01 07 

Nguyễn Văn Thành (25-29 chỗ) 

Niềm A Làn (4-9  chỗ) 

Vũ Thị Mai (tải thùng 

Vũ Thị Linh (tải thùng) 

Nguyễn Thị Cúc (tải thùng) 

Nguyễn Thị Oanh (16 chỗ) 

Xí nghiệp Vận tải Tổng Công ty 

Cao Su Đồng Nai (04 xe 25-52 

chỗ và 03 xe tải thùng) 

7 Xuân Bình 2 3 4 17 

Ông: Nguyễn Thiện 

ông: Đinh Trung Nghị 

Ông: Dương Thanh Minh 

Nguyễn Văn Vàng 

Sỳ Kim Phượng 

Công ty Nguyễn Hùng 

Công ty Hương Bính 

Phùng Mạnh Hùng 

Lê Thị Hồng 

Mai Thanh Minh 

8 Phường Xuân An 2 4 2 2 

Xe Võ Cúc Phương (29 -50 chỗ) 

Xe Cường Thủy (24-29 chỗ) 

Xe Kim Mạnh Hùng( 29 chỗ) 

Xe Võ Cúc Phương (tải thùng) 

9 Hàng Gòn 5 2 8 7 

Phạm Văn Bé (tải thùng) 

Phan Văn Hiếu (tải thùng) 

Đinh Minh Trung (02 xe 16 chỗ + 

01 xe 25-29 chỗ) 

Phạm Anh Tuấn (02 xe 16 chỗ+ 2 

xe 4-9 chỗ) 
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Đỗ Phục Hưng (4-9 chỗ) 

Đinh Sỹ Nghĩa (4-9 chỗ) 

Trương Đình Khánh (4-9 chỗ) 

Mai Tuấn Phước (4-9 chỗ) 

Vương Duy Khâm (tải thùng) 

Lê Anh Tuấn (tải thùng) 

Nguyễn Văn Thái (4-9 chỗ) 

Tân Hữu Nhân (tải thùng) 

Tân Hữu Phước (01 xe 16 chỗ + 

01 xe 25-29 chỗ 

Nguyễn Thanh Long (tải thùng) 

Lê Ngọc Hiền (tải thùng) 

10 Bàu Sen 1 1 5 0 

Nguyễn Thị Bích Huyền (01 xe 16 

chỗ+1 xe 25-29 chỗ + 03 xe 4-9 

chỗ) 

Nguyễn Văn Long (4-9 chỗ 

Nguyễn Thị Ngọc (4-9 chỗ 

11 Bàu Trâm 03 0 1 1 

Nguyễn Văn Thanh (16 chỗ) 

Nguyễn Ngọc Toàn (16 chỗ) 

Võ Xuân Thu (16 chỗ) 

Phạm Thị Thủy (4-9 chỗ) 

Ngọc Gia Luân (tải thùng) 

12 Phú Bình 2 2 3 1 

Văn Viết Thanh (02 xe 16 chỗ) 

Văn Viết Hòa (02 xe 25-29 chỗ + 

3 xe 4-9 chỗ) 

Đoàn Tấn Thành (tải thùng) 

13 Bảo Vinh 10 5 2 5 04 xe tải 2,5 tấn 

14 Suối Tre 02 01 09 06 

Nguyễn Trí Tuấn (xe 16 chỗ) 

Phạm Minh Dũng (xe 16 chỗ) 

Nguyễn Ngọc Hiếu (Xe 30 chỗ) 

Nguyễn Quốc Hưng (xe 4-9 chỗ) 

Nguyễn Văn Hạnh (xe 4-9 chỗ) 

Phạm Xuân Lập (xe 4-9 chỗ) 

Phạm Xuân Lập (xe 4-9 chỗ) 

Nguyễn Văn Năm (xe 4-9 chỗ) 

Mai Ngọc Thiên Bảo (xe 4-9 chỗ) 

Trần Hoàng Thanh Vũ (xe 4-9 chỗ) 

Nguyễn Hữu Thành (xe 4-9 chỗ) 

Bùi Văn Tuyến (xe 4-9 chỗ) 

Mai Ngọc Thiên Bảo (xe thùng) 

Trần Văn Danh (xe thùng) 

Ngô Văn Hùng (xe thùng) 

Lê Sơn Hải (xe thùng) 

Bùi Văn Tuyến (xe thùng) 

Nguyễn Thị Yến (xe thùng) 

15 Bảo Quang 3 2 10 2 
Phạm Đình Huynh (02 xe 16 chỗ) 

Trần Thị Thu (01 xe 16 chỗ, 01 xe 
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25-29 chỗ) 

Trần Đình Tú (4-9 chỗ) 

Hoàng Ngọc Lâm (4-9 chỗ) 

Nguyễn Văn Lai (4-9 chỗ) 

Lý Trí Tín (4-9 chỗ) 

Nguyễn Thị Loan (4-9 chỗ) 

Nguyễn Thị Kim Chi(4-9 chỗ) 

Trần Thanh Hoàng(4-9 chỗ) 

Hoàng Thiên Bình(4-9 chỗ) 

Nguyễn Văn Trung(4-9 chỗ) 

Nguyễn Ngọc Xuân (tải thùng) 

Nguyễn Thanh Hoàng (tải thùng) 

 


